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 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Q. THANH KHÊ – TP. ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Bản án số: 28/2020/HS-ST                  

          Ngày: 31/03/2020 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ, TP ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Minh Cúc  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Phạm Thuận 

2. Bà Nguyễn Thị Hồng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lương Thị Thanh Dung - Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

tham gia phiên toà: Ông Lê Nguyên Lương - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 31 tháng 03 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

06/2020/TLST-HS ngày 14 tháng 01 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 06/2020/QĐXXST- HS ngày 11 tháng 02 năm 2020, Quyết định hoãn phiên 

tòa số 06/2020/HSST - QĐ ngày 04 tháng 3 năm 2020 đối với bị cáo:  

PHẠM THỊ QUỲNH A, tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ. 

Sinh ngày: 27/4/1980 tại thành phố P. 

Nơi cư trú: K5/55 đường Đ, phường H, quận L, thành phố P.  

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. 

Trình độ văn hóa: 12/12. 

Nghề nghiệp: Không.  

Con ông Phạm Tiến H, sinh năm 1945 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1955; 

Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai. 
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Có chồng là ông Trần Ngọc N (đã ly hôn) và có 02  người con, con lớn nhất 

sinh năm 2005, con nhỏ nhất sinh năm 2007. 

Tiền án, tiền sự: Chưa 

Nhân thân:  

- Ngày 06/04/2019 bị Công an phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa xử phạt số tiền 1.500.000đ về hành vi trộm cắp tài sản. 

 - Ngày 20/11/2019 bị Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". 

Bị cáo bị tạm giữ ngày 24/4/2019. Hiện bị cáo đang chấp hành án tại Trại 

giam Định Thành, tỉnh An Giang theo Quyết định thi hành án phạt tù số 

205/2019/QĐ-CA ngày 23/12/2019 của Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Nguyên đơn dân sự: Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp V. Địa 

chỉ: Số 72 đường L, phường B, Quận 1, thành phố M. Địa chỉ chi nhánh Đà Nẵng: 

Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại R Đà Nẵng, đường Q, phường B, quận 

S, thành phố Đ. (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 16 giờ ngày 04/4/2019, Phạm Thị Quỳnh A cùng với một phụ 

nữ tên Q (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) đi xe khách từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa đến thành phố Đà Nẵng rồi cùng nhau thuê xe ôm đến siêu thị V – địa chỉ số 

108 đường L, phường C, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. A và Q giả vờ làm 

khách mua hàng và đi vào trong siêu thị, lợi dụng lúc nhân viên bán hàng không 

chú ý, A và Q cùng trộm cắp 06 chai Biore tẩy trắng; 01 chai Biore Men SRM có 

tác động kép mát lạnh 100g; 02 Biore sữa chống nắng cho da 30ml; 02 Biore sữa 

chống nắng nền trang điểm Cream 30ml; 01 Biore UV Gel chống nắng dưỡng 

trắng 90ml; 03 Biore UV Serum Duong The Sang MM 150ml; 10 Gillette bột cạo 

râu hương chanh 50g; 01 Nivea SRM tạo bột trắng da 100ml; 01 Nivea xịt khử 
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mùi nữ chống vệt ố vàng 150ml; 01 Senka SRM tạo bột Perfect WhipN trên các kệ 

hàng trong siêu thị rồi cất giấu vào trong quần lót và lưng váy của A và cùng đi ra 

ngoài mà không thanh toán.  

Sau đó, A và Q tiếp tục đi xe ôm đến siêu thị V – địa chỉ số 485 đường T, 

phường X, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tại đây, cũng với thủ đoạn tương 

tự như trên, A và Q đã trộm cắp 07 Sunplay sữa chống nắng Aqua Whit SPF50 

25g; 07 chai Biore dầu tẩy trang; 04 Biore Mouse chống nắng tinh chất dưỡng ấm 

50ml; 01 Biore sữa chống nắng nền trang điểm cc cream 30ml; 02 Biore Gel chống 

nắng dưỡng trắng 90ml; 02 Biore sữa chống nắng dinh dưỡng 30ml; 01 Nivea 

Seruna chống nắng dưỡng trắng 30ml; 03 Senka nước tẩy trắng ALLCMW.Fresh 

trên các kệ hàng trong siêu thị rồi cất giấu vào trong quần lót và lưng váy của A. 

Sau khi cất giấu tài sản, A và Q cùng nhau đi ra ngoài siêu thị mà không thanh 

toán. Sau đó, A và Q đem số tài sản vừa trộm cắp được cất giấu vào trong thùng 

giấy rồi đi xe khách vào thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, A và Q thống nhất giao 

số tài sản vừa trộm cắp được cho Q đem bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân. A không 

biết Q bán số tài sản trên ở đâu và được bao nhiêu tiền. 

Sau khi sự việc xảy ra, chị Nguyễn Thị Tô D là cửa hàng phó tại cửa hàng 

siêu thị V, địa chỉ số 485 đường T, thành phố Đà Nẵng và anh Phạm Thanh B là 

quản lý và đại diện theo ủy quyền của cửa hàng siêu thị V, địa chỉ số 108 đường L, 

thành phố Đà Nẵng đến Công an phường trình báo sự việc. 

Vật chứng thu giữ: 02 đĩa DVD chứa 02 đoạn video ghi lại 02 đối tượng nữ 

thực hiện hành vi trộm cắp tại cửa hàng siêu thị V, địa chỉ số 485 đường T và số 

108 đường L, thành phố Đà Nẵng. Hiện nay toàn bộ tài sản bị mất tại các siêu thị 

V chưa thu hồi được. 

Tại Kết luận ngày 15/5/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xác định: 06 chai Biore tẩy trắng; 01 

chai Biore Men SRM có tác động kép mát lạnh 100g; 02 Biore sữa chống nắng cho 

da 30ml; 02 Biore sữa chống nắng nền trang điểm Cream 30ml; 01 Biore UV Gel 

chống nắng dưỡng trắng 90ml; 03 Biore UV Serum Duong The Sang MM 150ml; 

10 Gillette bột cạo râu hương chanh 50g; 01 Nivea SRM tạo bột trắng da 100ml; 
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01 Nivea xịt khử mùi nữ chống vệt ố vàng 150ml; 01 Senka SRM tạo bột Perfect 

Whip N; Tổng giá trị các tài sản trên là: 2.921.500 đồng. 

Tại Kết luận ngày 15/5/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xác định: 07 Sunplay sữa chống 

nắng Aqua Whit SPF50 25g; 07 chai Biore dầu tẩy trang; 04 Biore Mouse chống 

nắng tinh chất dưỡng ấm 50ml; 01 Biore sữa chống nắng nền trang điểm cc cream 

30ml; 02 Biore Gel chống nắng dưỡng trắng 90ml; 02 Biore sữa chống nắng dinh 

dưỡng 30ml; 01 Nivea Seruna chống nắng dưỡng trắng 30ml; 03 Senka nước tẩy 

trắng ALLCMW.Fresh. Tổng giá trị các tài sản trên là: 3.272.500 đồng. 

Như vậy, tổng giá trị tài sản Phạm Thị Quỳnh A chiếm đoạt là 6.194.000 

đồng. 

Trách nhiệm dân sự: Gia đình của Phạm Thị Quỳnh A đã tự nguyện bồi 

thường số tiền 3.272.500 đồng cho chị Trương Huỳnh Kim N (sinh năm: 1995, trú: 

K142/17 đường H, thành phố Đà Nẵng – là người đại diện theo ủy quyền) và số 

tiền 2.921.500 cho anh Phạm Thanh B. Chị N, anh B đã nhận tiền và có đơn xin 

giảm nhẹ hình phạt. 

Tại Bản Cáo trạng số 17/CT-VKS ngày 11/01/2020 của Viện Kiểm sát nhân 

dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã truy tố Phạm Thị Quỳnh A về tội 

“Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố nhà nước giữ nguyên 

quan điểm đã truy tố, đề nghị HĐXX căn cứ vào tính chất vụ án, nhân thân, mức 

độ do hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra và đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo 

Phạm Thị Quỳnh A phạm tội “Trộm cắp tài sản” và: 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo Phạm Thị Quỳnh A mức án 

từ 09 tháng đến 12 tháng tù. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Phạm Thị Quỳnh A cũng đã khai 

nhận hành vi phạm tội của mình, rất ăn năn hối hận và đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

quận Thanh Khê, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

Cảnh sát điều tra quận Thanh Khê, Điều tra viên, Viện kiểm sát quận Thanh Khê, 

Kiểm sát viên đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Phạm Thị Quỳnh A đã khai nhận hành vi 

phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu mà 

cơ quan điều tra đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ 

sở để kết luận:  

Vào ngày 04/4/2019, Phạm Thị Quỳnh A đã thực hiện 02 vụ trộm cắp tài 

sản. Cụ thể: 

Vụ 1: Phạm Thị Quỳnh A trộm cắp 28 đơn vị sản phẩm hàng hóa là mỹ 

phẩm các loại (như đã nêu trên) tại cửa hàng siêu thị V địa chỉ số 108 đường L, 

phường C, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng trị giá là 2.921.500 đồng. 

Vụ 2: Phạm Thị Quỳnh A trộm cắp 27 đơn vị sản phẩm hàng hóa là mỹ 

phẩm các loại (như đã nêu trên) tại cửa hàng siêu thị V địa chỉ số 485 đường T, 

phường X, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng trị giá là 3.272.500 đồng. 

Tổng giá trị tài sản Phạm Thị Quỳnh A chiếm đoạt là 6.194.000đồng 

Do đó, hành vi trên của bị cáo Phạm Thị Quỳnh A đã phạm tội “Trộm cắp 

tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự như Cáo trạng số 

17/CT-VKSTK ngày 11/01/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng đã truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.    

[3] Xét tính chất vụ án và hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy:  
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Bị cáo đã lợi dụng sự sơ hở trong việc quản lý hàng hóa tại các cửa hàng 

siêu thị V thuộc Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp V để thực hiện 

hành vi trộm cắp. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của 

người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội nên đối với bị cáo 

cần phải xử phạt nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của 

bị cáo mới có tác dụng giáo dục, cải tạo riêng và phòng ngừa chung.    

Hội đồng xét xử thấy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian 

như đề nghị của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa là có cở sở để bị cáo có điều 

kiện cải tạo, lao động trở thành công dân có ích cho xã hội. 

[4] Xét về những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo thì 

thấy:  

Bị cáo có nhân thân xấu: Ngày 25/6/2019 bị Công an thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố bị can về tội Trộm cắp tài sản quy định tại khoản 1 

Điều 173 của Bộ luật hình sự theo Quyết định Khởi tố bị can số 219. Ngày 

20/11/2019 bị Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ xử phạt 01 

năm 06 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật 

hình sự theo Bản án số 209/2019/HS-ST. 

Bị cáo thực hiện 02 vụ trộm cắp nên thuộc trường hợp “phạm tội 02 lần trở 

lên”, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thị Quỳnh A có thái 

độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; nguyên đơn dân sự đã nhận lại tài sản và 

xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; Gia đình bị cáo A tự nguyện bồi thường thiệt 

hại, bị cáo phạm tội gây thiệt hại không lớn. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình 

sự cần được áp dụng cho bị cáo.  

Từ những phân tích trên, xét lời luận tội của Viện Kiểm sát nhân dân quận 

Thanh Khê về tội danh, mức hình phạt là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận.  

[5] Đối với đối tượng tên Q, hiện nay không xác định được lai lịch, địa chỉ 
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nên Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê tiếp tục làm rõ, xử lý sau. 

[6] Án phí HSST: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm 

g khoản 1 Điều 52; Điều 56 của Bộ luật hình sự.  

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án. 

1. Tuyên bố bị cáo Phạm Thị Quỳnh A phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

Xử phạt: Bị cáo Phạm Thị Quỳnh A 01 (một) năm tù.  

2. Tổng hợp hình phạt: Buộc bị cáo Phạm Thị Quỳnh A phải chấp hành hình 

phạt tù của bản án này và tổng hợp với hình phạt 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù 

tại bản án hình sự sơ thẩm số 209/2019/HS-ST ngày 20/11/2019 của Tòa án nhân 

dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

Buộc bị cáo Phạm Thị Quỳnh A phải chấp hành hình phạt chung của hai bản 

án là: 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

24 tháng 4 năm 2019. 

3. Án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo Phạm Thị Quỳnh A phải chịu 200.000đ 

(hai trăm nghìn đồng) 

Án xử công khai sơ thẩm, báo cho bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng nguyên 

đơn dân sự vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được trích sao (hoặc niêm yết) bản án. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
- Viện KSND quận Thanh Khê;  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê; 

- Viện KSND thành phố Đà Nẵng; 

- Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Khê; 

- Cơ quan Thi hành án hình sự quận Thanh Khê; 
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- Trại tạm giam – Công an thành phố Đà Nẵng; 

- Người tham gia tố tụng;                                                        

- Lưu hồ sơ.                                                                                     Trần Thị Minh Cúc 


